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a. Giả thuyết hợp lý được đặt ra là: 

Đặt 


1
: Mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới 


2
: Mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là nam giới 

Trong cuộc họp, có ý kiến cho rằng chủ hộ là nữ giới quan tâm tới sức khỏe gia đình nhiều hơn 

nên chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Đây là phát biểu của một nhóm trong một cuộc 

tranh luận, nên ta có thể nghi ngờ về tính chính xác của ý kiến này. Có thể lập luận rằng, chủ hộ 

là nữ thì hộ gia đình có thể có thu nhập ít hơn so với hộ có chủ hộ là nam, nên chi tiêu cho y tế 

có thể cũng sẽ thấp hơn.
1
   

                                                 
1
 Một cách lập luận khác có thể là: Chi tiêu y tế là chi tiêu mà dù chủ hộ là nam hay nữ thì cũng đều phải chi và 

không thể tiết kiệm được. Bời vậy ta nghi ngờ nhận định trên. 
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Do vậy, ta lập các giả thuyết như sau:
2
 

H0: 
1
 -

2
≥ 0 (Mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới nhiều hơn 

so với nam giới) 

Ha: 
1
-

2
 0 (Mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới ít hơn so 

với nam giới) 

b) Với mức ý nghĩa =5%, tính các thông số cần thiết và tiến hành kiểm định giả thuyết trên: 

Từ file dữ liệu Chitieuyte.xls, dùng lệnh filter ở cột Giới tính, ta lọc và tách riêng dữ liệu cho 

Nam và Nữ. Ta được hai mảng dữ liệu, một là dữ liệu về Chi tiêu y tế của 31 hộ gia đình có chủ 

hộ là Nam giới, hai là dữ liệu về Chi tiêu y tế của 34 hộ gia đình có chủ hộ là Nữ giới. 

Đối với mỗi mảng dữ liệu, ta dùng công cụ Tools\Data Analysis\Descriptive Statistics trong 

Excel 2007 để tính toán chỉ tiêu thống kê cho từng nhóm, và được kết quả như sau: 

 

Chi tiêu y tế - Chủ hộ là nữ giới 

(1000đ/năm) 

Chi tiêu y tế - Chủ hộ là nam giới 

(1000đ/năm) 

Mean 1150,588235 Mean 1140,806452 

Standard Error 303,3543257 Standard Error 371,1134175 

Median 450 Median 520 

Mode 0 Mode 0 

Standard Deviation 1768,84448 Standard Deviation 2066,27206 

Sample Variance 3128810,795 Sample Variance 4269480,228 

Kurtosis 9,951713345 Kurtosis 15,13449834 

Skewness 2,845970015 Skewness 3,711607338 

Range 8750 Range 10530 

Minimum 0 Minimum 0 

Maximum 8750 Maximum 10530 

Sum 39120 Sum 35365 

Count 34 Count 31 

 Đặt tên các biến số cho hai mảng dữ liệu: 

x1
= 1150,588235 (1000đ/năm) (Mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là 

nữ giới của 34 hộ gia đình) 

n1
=34 (Số hộ gia đình có chủ hộ là nữ) 

 x2
=1140,806452 (1000đ/năm) (Mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là 

nam giới của 31 hộ gia đình) 

n2
=31 (Số hộ gia đình có chủ hộ là nam) 

s1
=1768,84448 (1000đ/năm) (Độ lệch chuẩn mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có 

chủ hộ là nữ giới) 

                                                 
2
 Lưu ý: Việc lập giả thuyết như thế nào là tùy thuộc quan điểm và lập luận của mỗi người. Tuy nhiên khi đưa ra giả 

thuyết thì cần có lập luận giải thích. 
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s2
=2066,27206 (1000đ/năm) (Độ lệch chuẩn mức chi tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ 

là nam giới) 

 Kiểm định thống kê một phía cho mẫu lớn đối với (
1
-

2
>0)          

H0: 
1
 -

2
≥ D0 = 0 

Ha: 
1
-

2
 D0 = 0 

Trị kiểm định:  

 

2

2

2

1

2

1

021 )(

n

s

n

s

Dxx
t




 =

31

  2066,27206

34

1768,84448

0)21140,80645   51150,58823(

22




= 0,020407567 

Vậy ta có trị kiểm định t = 0,020407567, bậc tự do n1+ n2 – 2 = 34 + 31 -2 = 63 

Với mức ý nghĩa =5%, tra bảng phân phối student hoặc sử dụng lệnh tinv, tính ra được giá trị 

tới hạn t = 1,669402222 (có thể lấy xấp xỉ với bậc tự do 60 với giá trị t = 1,671) 

Do  -t < t  =>Không bác bỏ giả thuyết H0 

Điều đó chứng tỏ, với mức ý nghĩa là 5%, không có đủ cơ sở để cho rằng mức chi tiêu cho y tế 

trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới không cao hơn so với nam giới. 

Chú ý: 

Kiểm định này có thể thực hiện trên Stata và cho kết quả tương tự: 

 

c. Bạn hãy tìm giá trị Pvalue và giải thích cho họ hiểu ý nghĩa của con sô này 

Ta có Pvalue = P(t<0,020407567) = 1-P(t>0,020407567) = 1- 0,491891373 = 50,81% 

Vì Pvalue >  =>Không bác bỏ giả thuyết H0 

Giải thích cho họ về ý nghĩa của Pvalue như sau: Xác suất sai lầm lớn nhất khi cho rằng mức chi 

tiêu cho y tế trung bình của hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới ít hơn nam giới là 50,81%. 

d. Theo bạn ở mức ý nghĩa đã chọn, phát biểu trích dẫn ở trên có đáng tin cậy không? 



Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 

Năm học 2013-2014 

Các Phương Pháp Định Lượng 

 

Gợi ý giải Bài tập 5 

 

 

 4 

Vì  Pvalue >  nên ta không bác bỏ giả thuyết H0; một cách chắc chắn thì chỉ có thể kết luận được 

rằng, chưa có đủ cơ sở để cho rằng phát biểu trên là không đáng tin cậy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt: 

p0 = 0,8 

n = 60 

p


= 43/60 = 0,7166 

 = 5% 

Ta tiến hành kiểm định hai phía cho Mẫu lớn đối với một tỷ lệ tổng thể: 

Trong trường hợp này, ta nghi ngờ nhận định của hiệp hội dệt may nên đặt các giả thuyết: 

Giả thuyết H0: p = p0  (80%  sản phẩm dệt may ở thành phố HCM được đưa đến tay người tiêu 

dùng thông qua kênh phân phối là các chợ truyền thống, tức là báo cáo trên đáng tin cậy) 

Giả thuyết thay thế Ha: p ≠ p0 

Trị thống kê kiểm định 

60

)8,01.(8,0

8,00,7166

00

00












n

qp

pppp
z

p




=-1,613743061 

Ta có zzz 025.0
2

05.0

2

 . Tra bảng phân phối chuẩn hóa ta có z
2

 =1,96 

Vì 
2

z <z<
2

z =>không bác bỏ giả thuyết H0. 

Vậy mức ý nghĩa là 5% thì không đủ cơ sở để cho rằng việc 80% sản phẩm dệt may ở thành phố 

HCM được đưa đến tay người tiêu dùng thông qua kênh phân phối là các chợ truyền thống là 

không đáng tin cậy. 
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STT Giá trị mua (nghìn 

đồng) 

1 257 

2 142 

3 158 

4 430 

5 100 

6 19 

7 56 

8 500 

9 350 

10 200 

11 800 

12 90 

13 100 

14 230 

15 190 

 

Các giá trị thống kê mô tả của mẫu trên: 

 

Giá trị mua (nghìn đồng) 

  

Mean 241,4666667 

Standard Error 53,21035226 

Median 190 

Mode 100 

Standard Deviation 206,0828081 

Sample Variance 42470,12381 

Kurtosis 2,829183303 

Skewness 1,612140391 

Range 781 
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Minimum 19 

Maximum 800 

Sum 3622 

Count 15 

 

Tóm tắt bài tập: 

0 = 280 nghìn đồng/ngày 

n=15 (mẫu nhỏ =>sử dụng phân phối t) 

x = 241,4666667 nghìn đồng/ngày 

s
2 

= 42470,12381 (nghìn đồng)
2 

s = 206,0828081 nghìn đồng 

 = 5% 

Ta tiến hành kiểm định cho mẫu nhỏ về một giả thuyết liên quan đến trung bình tổng thể. Ở đây 

dự đoán rằng sức mua của khách hàng có thể đã thực sự giảm sút. 

Giả thuyết H0: μ = μ0  (sức mua của khách hàng không giảm sút) 

Giả thuyết thay thế Ha: μ < μ0 (sức mua của khách hàng thực sự giảm sút) 

Trị kiểm định 
ns

x
t

/

0 = 
15/ 1206,082808

 280  7241,466666 
= -0,72416986 

Với mức ý nghĩa là  = 5%, tra bảng phân phối student với  = 5%; số bậc tự do là n-1=14, ta 

có: t =1,761 

=>t > -t =>không bác bỏ giả thuyết H0. Điều này cho thấy, với mức ý nghĩa là 5% thì không có 

đủ cơ sở để cho rằng sức mua của khách hàng thực sự giảm sút. 

Chú ý: Có thể thực hiện kiểm định này trên stata và ra kết quả tương tự như sau: 
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Bài 4: 

Khai thác bộ dữ liệu điều tra mức sống dân cư VHLSS 2008, các bạn các bạn hãy kiểm định về 

tính chính xác của các con số có liên quan tới nữ giới (của báo cáo năm 2007) cũng như phát 

biểu về việc quan tâm chăm sóc sức khỏe (mức ý nghĩa 5%) 

a)Vị thế việc làm của lao động nữ cũng có sự thay đổi tích cực, lao động nam chiếm 59,8% và 

lao động nữ chiếm 40,2%. 

 Trong Stata 11, ta mở file muc123a.dta bằng cách sử dụng lệnh: 

. use "E:\z.VHLSS2008\muc123a.dta", clear 

. sort tinh huyen xa diaban hoso matv 

. save "E:\z.VHLSS2008\muc123a_sorted.dta", replace 

file E:\z.VHLSS2008\muc123a_sorted.dta saved 

Sử dụng lệnh sort tương tự cho các tập tin muc4a.dta; muc3b.dta. Như vậy ta được các file 

muc3b_sorted.dta; muc4a_sorted.dta và muc123a_sorted.dta. 

Thông tin chứa dữ liệu về lao đông làm công ăn lương chứa trong file muc4a, vậy ta cần merge 

dữ liệu vào file master muc123a bằng cách: 

use "E:\z.VHLSS2008\muc123a_sorted.dta", clear 

- Trong Stata, chọn Data -> Combine datasets -> Merge two datasets.  

Sau đó trong cửa sổ Merge – Merge Dataset in memory with dataset on disk, trong thẻ Main 

chọn Many to many on key variables; trong mục Filename of dataset on disk chọn tới file 

muc4a_sorted.dta 
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- Ta được kết quả như sau: 

 

 
 

. keep if _merge==3 

(3099 observations deleted) 

- Để biết dữ liệu về tỉ lệ lao động Nam, Nữ thuộc nhóm làm công ăn lương, ta sử dụng lệnh tab  

m1ac2  m4ac1a, ta được kết quả như sau: 

 
 Kiểm định tỷ lệ làm công ăn lương = 30% 
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- Ta tiến hành Kiểm định cho Mẫu Lớn đối với một Tỷ lệ Tổng thể như sau: 

Gọi: p0 = 30% là tỷ lệ lao động làm công ăn lương (cả nam và nữ) 

 p


= 
35154

9408
= 0,267622461 là tỷ lệ lao động nữ làm công ăn lương trong mẫu khảo sát 

 n = 35154 là số lượng mẫu khảo sát  

Giả thuyết H0: p


= p0  

Giả thuyết thay thế: Ha : p < p0  

Trị thống kê kiểm định:  

n

qp

pppp
z

p 00

00 








= 

35154

)3,01(3,0

3,0  10,26762246




=-13.24712272 

Vùng bác bỏ: 

Ta có z = z0.05=1,65 

Do z  < -z, vậy ta có đủ cơ sở bác bỏ H0. 

Do đó, với mức ý nghĩa =5%, có đủ cơ sở để cho rằng tỷ lệ lao động có công ăn việc làm 

nhỏ hơn 30%, tức là tỉ lệ trong báo cáo đang cao hơn so với thực tế. 

Chú ý: Có thể kiểm định thông qua Stata bằng cách sử dụng cách lệnh như sau và cho kết quả 

tương tự: 

 

 Kiểm định tỷ lệ việc lao động nữ chiếm  40,2% 

- Ta tiến hành Kiểm định cho Mẫu Lớn đối với một Tỷ lệ Tổng thể như sau: 

Gọi: p0 = 40,2% là tỷ lệ lao động nữ làm công ăn lương 

 p


= 
9408

3672
= 0,3903 là tỷ lệ lao động nữ làm công ăn lương trong mẫu khảo sát 
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 n = 9408 là số lượng mẫu khảo sát  

Giả thuyết H0: p


= p0  

Giả thuyết thay thế: Ha : p < p0  

Trị thống kê kiểm định:  

n

qp

pppp
z

p 00

00 








= 

9408

)402,01(402,0

402,0 0,3903




=-2,313361895 

Vùng bác bỏ: 

Ta có z = z0.05=1,65 

Do z  < -z, vậy ta có đủ cơ sở bác bỏ H0. 

Do đó, với mức ý nghĩa =5%, có đủ cơ sở để cho rằng tỷ lệ lao động nữ nhỏ hơn 40,2%, tức là 

tỉ lệ trong báo cáo đang cao hơn so với thực tế. 

Chú ý: Có thể kiểm định thông qua Stata bằng cách sử dụng cách lệnh như sau và cho kết quả 

tương tự: 

gen nuLCAL=1 if (m4ac1a==1) & (m1ac2==2) 

replace nuLCAL=0 if (m4ac1a==1) & (m1ac2==1) 

tab nuLCAL 

 

prtest nuLCAL = 0.402 

 

b) Ở bậc đại học và cao đẳng, tỷ lệ sinh viên, học sinh là nữ đang có xu hướng tăng dần đều qua 

các năm…, trong đó năm học 2006-2007 tỷ lệ học sinh, sinh viên nữ còn cao hơn tỷ lệ nam học 

sinh, sinh viên (nữ 53,32%; nam 46,68%)
3
 

- Để biết dữ liệu về tỉ lệ Nam, Nữ thuộc đang học ở các bậc học, ta sử dụng lệnh tab m1ac2  

m2ac8, ta được kết quả như sau: 

                                                 
3
 Học viên có thể kiểm định thêm về việc tỷ lệ học sinh, sinh viên nữ cao hơn sinh viên nam. 
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- Ta tiến hành Kiểm định cho Mẫu Lớn đối với một Tỷ lệ Tổng thể như sau: 

Gọi: p0 = 53,32% là tỷ lệ nữ đang học ở bậc đại học và cao đẳng 

p


= 
76424698

34514732




= 

1108

524
=0,473 là tỷ lệ nữ đang học ở bậc đại học và cao đẳng trong 

mẫu khảo sát 

 n = 1108 là số lượng mẫu khảo sát  

Giả thuyết H0: p


= p0  

Giả thuyết thay thế: Ha : p


< p0 (theo nhận định thì nữ giới thường không được ưu tiên như 

nam giới trong việc học hành, do đó tỷ lệ sinh viên học đại học và cao đẳng là nữ thường thấp 

hơn nam giới, do đó ta đưa ra giả thuyết thay thế là tỷ lệ sinh viên nữ thấp hơn con số được đưa 

ra) 

Trị thống kê kiểm định:  

n

qp

pppp
z

p 00

00 








= 

1108

)5332.01(5332.0

5332.0473.0




=-4,0165 

Vùng bác bỏ: 

Ta có z = z0,05=1,65 

do z<- z=, vậy ta bác bỏ H0. 

Do đó, với mức ý nghĩa =5%, có đủ cơ sở để cho rằng tỷ lệ sinh viên nữ ở bậc học đại học và 

cao học phải nhỏ hơn con số đưa ra là 53,32%. Tức là tỉ lệ này trong báo cáo đang cao hơn so 

với thực tế. 

Chú ý: Có thể kiểm định thông qua Stata bằng cách sử dụng các lệnh như sau và cho kết quả 

tương tự: 

. gen NuCDDH = 1 if m1ac2==2&( m2ac8<=9& m2ac8>=7) 

(34630 missing values generated) 

. replace NuCDDH = 0 if m1ac2==1&( m2ac8<=9& m2ac8>=7) 

(584 real changes made) 

. tab NuCDDH 
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. prtest NuCDDH = 0.5332 

 

c) Nhìn chung, việc quan tâm chăm sóc sức khỏe luôn tăng đều ở cả nam và nữ, không có sự 

khác biệt giới trong việc khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú giữa nam và nữ. 

Tương tự như câu (a), ta cần nối dữ liệu các file trong Stata với nhau: 

 Trong Stata 11, ta mở file muc123a.dta bằng cách sử dụng lệnh: 

use "E:\MPP5\DATA\VHLSS2008\muc123a.dta", clear 

sort tinh huyen xa diaban hoso matv 

 Thông tin chứa dữ liệu về số lần khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú chứa trong file muc3b, vậy 

ta cần merge dữ liệu vào file master muc123a_sorted.dtabằng cách: 

- Trong Stata, chọn Data -> Combine datasets -> Merge two datasets.  

Sau đó trong cửa sổ Merge – Merge Dataset in memory with dataset on disk, trong thẻ Main 

chọn Many to many on key variables; trong mục Filename of dataset on disk chọn tới file 

muc3b_sorted.dta 
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- Ta được kết quả như sau: 

 

. keep if _merge==3 

(27190 observations deleted) 

- Để biết dữ liệu về số lượng Nam, Nữ có đi khám chữa bệnh ngoại trú, ta sử dụng lệnh . tab  

m3c10a  m1ac2 if  m3c10a>0, ta được kết quả như sau: 
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- Để biết dữ liệu về số lượng Nam, Nữ có đi khám chữa bệnh nội trú, ta sử dụng lệnh tab 

m3c12a m1ac2 if m3c12a>0, ta được kết quả như sau: 
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- Để biết dữ liệu về số lượng Nam vừa đi khám chữa bệnh ngoại trú, vừa đi khám chữa bệnh 

ngoại trú, ta sử dụng lệnh tab m3c10a m3c12a if (m3c10a>0) &  (m3c12a>0) &  m1ac2==1, ta 

được kết quả như sau: 

 
 

- Để biết dữ liệu về số lượng Nữ vừa đi khám chữa bệnh ngoại trú, vừa đi khám chữa bệnh ngoại 

trú, ta sử dụng lệnh tab m3c10a m3c12a if (m3c10a>0) & (m3c12a>0) & m1ac2==2, ta được 

kết quả như sau: 
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-Như vậy ta có thể thống kê được bảng số liệu như sau: 

 
 Nam % Nam/Tổng 

số 

Nữ % Nữ/Tổng số Tổng cộng 

1. Ngoại trú 6331 42.77% 8472 57.23% 14803 

2. Nội trú 1245 44.26% 1568 55.74% 2813 

3. Vừa khám nội trú, vừa 

khám ngoại trú 
295 44.49% 368 55.51% 663 

4. Tổng số người đi 

khám chữa bệnh (=1+2-

3) 

7281 46.43% 9672 61.39% 16953 

 Kiểm định về tính chính xác của việc không có khác biệt giới trong việc khám chữa bệnh 

- Ta tiến hành Kiểm định cho Mẫu Lớn đối với một Tỷ lệ Tổng thể như sau: 

Gọi: p0 = 50% là tỷ lệ nữ đi khám chữa bệnh. 

 p


= 
16953

9672
= 0,570518492 là tỷ lệ lao động nữ đi khám chữa bệnh trong mẫu khảo sát. 

 n = 16953 là số lượng mẫu khảo sát  

Giả thuyết H0: p


= p0 (tương đương với việc tỷ lệ đi khám chữa bệnh của nam và nữ là như 

nhau)
4

 

Giả thuyết thay thế: Ha: p


≠ p0  

Trị thống kê kiểm định:  

                                                 
4
 Ở đây học viên cũng có thể đặt giả thuyết kiểm định sự khác biệt giữa tỷ lệ đi khám chữa bệnh của nam và nữ một 

cách trực tiếp (H0: pnữ = pnam; Ha: pnữ  ≠  pnam ) và thực hiện kiểm định theo cách này. 
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n

qp

pppp
z

p 00

00 








= 

16953

) 5.01( 0.5

5,0 0.570518




= 18,36353534 

Vùng bác bỏ: 

Ta có z/2 =  z0.025= 1,96 

z > z/2, vậy ta bác bỏ H0. 

Do đó, với mức ý nghĩa là 5% thì, có đủ cơ sở để cho rằng tỷ lệ đi khám chữa bệnh của nam và 

nữ là khác nhau.  

Chú ý: Có thể kiểm định thông qua Stata bằng cách sử dụng các lệnh như sau và cho kết quả 

tương tự: 

. gen NuKb=1 if (m1ac2==2) & (( m3c10a>0) |  (m3c12a>0)) 

. replace NuKb=0 if (m1ac2==1) & (( m3c10a>0) |  (m3c12a>0)) 

. tab NuKb 

 
 

. prtest NuKb=0.5 

 

 Kiểm định về tính chính xác của việc không có khác biệt giới trong việc khám chữa bệnh 

nội trú: 

- Ta tiến hành Kiểm định cho Mẫu Lớn đối với một Tỷ lệ Tổng thể như sau: 

Gọi: p0 = 50% là tỷ lệ nữ đi khám chữa bệnh nội trú 

 p


= 
2813

1568
= 0,557412016 là tỷ lệ lao động nữ khám chữa bệnh nội trú trong mẫu khảo sát 

 n = 2813 là số lượng mẫu khảo sát  

Giả thuyết H0: p


= p0  

Giả thuyết thay thế: Ha: p


≠ p0  

Trị thống kê kiểm định:  
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n

qp

pppp
z

p 00

00 








= 

2813

)5,01(5,0

5,00,557412




=6,090005099 

Vùng bác bỏ: 

Ta có z/2 = z0.025 = 1,96 

Do z > z/2 nên bác bỏ H0. 

Do đó, với mức ý nghĩa là 5% thì, có đủ cơ sở để cho thấy tỷ lệ đi khám chữa bệnh của nội trú 

của nam và nữ là khác biệt. 

Chú ý: Có thể kiểm định thông qua Stata bằng cách sử dụng các lệnh tương tự như đã làm ở trên. 

 Kiểm định về tính chính xác của việc không có khác biệt giới trong việc khám chữa bệnh 

ngoại trú: 

- Ta tiến hành Kiểm định cho Mẫu Lớn đối với một Tỷ lệ Tổng thể như sau: 

Gọi: p0 = 50% là tỷ lệ nữ đi khám chữa bệnh ngoại trú 

 p


= 
14803

8472
= 0,572316422 là tỷ lệ lao động nữ khám chữa bệnh ngoại trú trong mẫu khảo 

sát 

 n = 14803 là số lượng mẫu khảo sát  

Giả thuyết H0: p


= p0  

Giả thuyết thay thế: Ha : p


≠ p0  

Trị thống kê kiểm định:  

n

qp

pppp
z

p 00

00 








= 

14803

)5,01(5,0

5,00,572316




=17,59712819 

Vùng bác bỏ: 

Ta có z/2 = z0.025=1,96 

Do z > z/2 nên bác bỏ H0. 

Do đó, với mức ý nghĩa là 5% thì, có đủ cơ sở cho thấy tỷ lệ đi khám chữa bệnh ngoại trú của 

nam và nữ là khác biệt. 

Chú ý: Có thể kiểm định thông qua Stata bằng cách sử dụng các lệnh tương tự như đã làm ở trên. 

 

*** 

* 

 

 


